Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông.
- Tên dự toán mua sắm: Mua lốp xe ô tô vận chuyển mủ năm 2026
- Tên gói thầu: Mua lốp xe ô tô vận chuyển mủ năm 2026
- Số lượng và địa điểm giao nhận: Kho Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông – xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
	STT
	Tên hàng
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Lốp 8.25-16/53D/18PR
	Cái
	44 

	2
	Săm 8.25-16
	Cái
	44

	3
	Yếm 8.25-16
	Cái
	44

	4
	Lốp 9.00R20/D831/16PR
	Cái
	2 

	5
	Săm 9.00R20
	Cái
	2

	6
	Yếm 9.00R20
	Cái
	2

	7
	Lốp 10.00R20/D821/18PR 
	Cái
	2

	8
	Săm 10.00R20
	Cái
	2

	9
	Yếm 10.00R20
	Cái
	2

	10
	Lốp 11.00-20/56D/24PR 
	Cái
	       8 

	11
	Săm 11.00-20
	Cái
	       8

	12
	Yếm 11.00-20
	Cái
	       8

	13
	Lốp 18.4-30/DA-51B(RI)/16PR/SD
	Cái
	2

	14
	Săm 18.4-30
	Cái
	2

	15
	Yếm 18.4-30
	Cái
	2

	16
	Lốp 8.25-20/34B/16PR  
	Cái
	         2 

	17
	Săm 8.25-20
	Cái
	2

	18
	Yếm 8.25-20
	Cái
	2

	19
	Lốp 14.00-24    
	Cái
	         2 

	20
	Săm 14.00-24
	Cái
	2

	21
	Yếm 14.00-24
	Cái
	2


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Mục tiêu đầu tư: phục vụ sản xuất mủ cao su.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.
	T

T
	Tên/chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Các yêu cầu khác (nếu có)

	1
	Lốp 8.25-16
	- Bề rộng mặt lốp 8.25 inches
- Đường kính lazang 16 inches
- Lốp có săm
- Loại hoa lốp 53D
- 18 lớp bố
- Gai lốp dạng ngang giúp chống trượt, bám đường tốt hơn
- Chịu tải cao, bền bỉ
- Chống cắt chém và va đập
Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)
- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	2
	Săm 8.25-16
	- Sử dụng cho Lốp 8.25-16
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	3
	Yếm 8.25-16
	- Sử dụng cho Lốp 8.25-16
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	4
	Lốp 9.00-20
	- Bề rộng mặt lốp 9.00 inches
- Đường kính lazang 20 inches
- Lốp có săm
- Loại hoa lốp 831D
- 16 lớp bố
- Chịu tải cao và chống cắt chém tốt
- Thiết kế tăng cường phù hợp cho tất cả vị trí
- Thoát nước và tản nhiệt tốt
Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	5
	Săm 9.00R20
	- Sử dụng cho Lốp 9.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	6
	Yếm 9.00R20
	- Sử dụng cho Lốp 9.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	7
	Lốp 10.00-20
	- Bề rộng mặt lốp 10.00 inches

- Đường kính lazang 20 inches

- Lốp có săm

- 18 lớp bố

- Chịu tải cao và bám đường tốt
- Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	8
	Săm 10.00R20
	- Sử dụng cho Lốp 10.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	9
	Yếm 10.00R20
	- Sử dụng cho Lốp 10.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	10
	Lốp 11.00-20
	- Bề rộng mặt lốp 11.00 inches
- Đường kính lazang 20 inches
- Lốp có săm
- Loại hoa lốp 821D
- 18 lớp bố
- Chịu tải cao và chống cắt chém tốt
- Thiết kế tăng cường phù hợp cho tất cả vị trí
- Thoát nước và tản nhiệt tốt
- Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	11
	Săm 11.00-20
	- Sử dụng cho Lốp 11.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	12
	Yếm 11.00-20
	- Sử dụng cho Lốp 11.00-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	13
	Lốp 18.4-30
	- Bề rộng mặt lốp 18.4 inches

- Đường kính lazang 30 inches

- Lốp có săm

- 10 lớp bố

- Chịu tải tốt, phù hợp với nhiều loại địa hình
- Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	14
	Săm 18.4-30
	- Sử dụng cho Lốp 18.4-30
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	15
	Yếm 18.4-30
	- Sử dụng cho Lốp 18.4-30
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	16
	Lốp 8.25-20
	- Bề rộng mặt lốp 8.25 inches

- Đường kính lazang 20 inches

- Lốp có săm

- 18 lớp bố (lốp bố thép)

- Đồ bền cao, bám đường tốt.
- Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	17
	Săm 8.25-20
	- Sử dụng cho Lốp 8.25-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	18
	Yếm 8.25-20
	- Sử dụng cho Lốp 8.25-20
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	19
	Lốp 14.00/24
	- Bề rộng mặt lốp 14.00 inches
- Đường kính lazang 24 inches
- Lốp có săm
- 16 lớp bố
- Khả năng chịu tải cao lên đến 8.3 tấn, Sử dụng cho môi trường mỏ và công trường
- Đổi mới sản phẩm trong trường hợp lốp xe bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: phù, dộp, ovan trong phạm vi 30% độ mòn gai đã sử dụng và trong vòng 12 tháng hoặc 3.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào đến trước tính từ ngày xuất hàng
	- Có công bố chất lượng đối với hàng sản xuất trong nước, kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	20
	Săm 14.00-24
	- Sử dụng cho Lốp 14.00/24
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

	21
	Yếm 14.00-24
	- Sử dụng cho Lốp 14.00/24
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT


1.3. Các yêu cầu khác:  Nhà thầu tự kê khai phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra bằng trực quan, đo xác định quy cách, chọn mẫu ngẫu nhiên.... hàng hóa cung cấp để đánh giá chất lượng sản phẩm. Nếu hàng hoá không đảm bảo theo yêu cầu về kỹ thuật bên mời thầu sẽ từ chối nhận hàng, Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa không đạt chất lượng này và Nhà thầu phải kịp thời cung cấp bổ sung đủ số lượng theo hợp đồng. 
 


